
Phụ lục
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Thông báo số:  2596  /TB-SYT ngày  04 /9/2025 của Sở Y tế)

STT Mã TTHC Tên TTHC

Dịch vụ
công trực
tuyến toàn

trình

Dịch vụ
công trực
tuyến một

phần

A CẤP TỈNH 29 63
I Lĩnh vực An toàn thực phẩm

1 1013838.000.00.00.H35 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm
xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế x

2 1013847.000.00.00.H35 Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản
phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế x

3 1.013851.000.00.00.H35
Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực
phẩm Dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến
36 tháng tuổi.

x

4 1013858000.00.00.H35
Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y
học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng
cho trẻ đến 36 tháng tuổi

x

5 1013862000.00.00.H35
Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh
dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng
dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

x

6 1013857.000.00.00.H35 Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước x

7 1013854.000.00.00.H35 Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý
nhà nước x

8 1013850.000.00.00.H35 Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm
phục vụ quản lý nhà nước x
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9 1013844.000.00.00.H35

Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được tổ chức công nhận
hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên
tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội  công nhận phòng thí  nhiệm
Quốc tế, Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Châu Á- Thái Bình Dương
đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu Chuẩn quốc gia TCVN
ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025

x

10 1013841.000.00.00.H35

Miễn kiểm tra giám sát đối với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được tổ
chức công nhận hợp pháp của Việt  Nam hoặc tổ chức công nhận nước
ngoài là thành viên tham gia thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận
phòng thí nhiệm Quốc tế, Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Châu Á-
Thái Bình Dương đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận theo Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025

x

11 1013829.000.00.00.H35 Cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu x

12 2.001191.000.00.00.H35 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo
phương thức kiểm tra chặt x

13 1.002867.000.00.00.H35 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo
phương thức kiểm tra thông thường x

14 1.003094.000.00.00.H35 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo
phương thức kiểm tra giảm x

15 1.013855.H35
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở
kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản
lý của Bộ Y tế

x

II Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

16 1.001806.000.00.00.H35 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số
lao động trở lên là người khuyết tật x

17 1013814.H35 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận
đăng ký thành lập và giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập x

18 1013815.H35 Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội x
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19 1013820.H35 Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh x

III Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin

20 1.004539.000.00.00.H35
Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức
khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố

x

21 1013824.H35
Cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đủ điều kiện kiểm tra và công nhận
biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ
trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh

x

IV Lĩnh vực Dân số, Bà mẹ và Trẻ em

22 1013845.H35 Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật thụ
tinh trong ống nghiệm x

V Lĩnh vực Dược phẩm
23 1.001396.000.00.00H35 Cung cấp thuốc phóng xạ x
24 1.014069.H35 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc x

25 1.014202.H35

Thẩm định điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự và đánh giá
đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở có hoạt động phân phối thuốc,
nguyên liệu làm thuốc không vì mục đích thương mại (trường hợp cơ
sở có đề nghị); Đánh giá định kỳ; Kiểm soát thay đổi về điều kiện cơ
sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên
liệu làm thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc

x

VI Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

26 2.000552.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi
thay đổi địa điểm x

27 1.012276.000.00.00.H35 Thu hồi giấy phép hành nghề đối với trường hợp quy định tại điểm i khoản
1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh x

28 1.012260.000.00.00.H35 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa x
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29 1.012261.000.00.00.H35 Đề nghị thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ xa x

30 1.001138.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ x

31 1.006780.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do
mất, rách, hỏng x

32 2.000559.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ x

VII Lĩnh vực Mỹ phẩm

33 1.009566.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất
trong nước để xuất khẩu x

34 1.002483.000.00.00.H35 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm x

35 1.003073.000.00.00.H35 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. x

36 1.000793.000.00.00.H35 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết
hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT x

37 1.000662.000.00.00.H35
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên,
địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung
quảng cáo

x

38 1.000990.000.00.00.H35 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị
mất hoặc hư hỏng x

39 1.003055.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm x

40 1.003064.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. x

41 1.002600.000.00.00.H35 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước x

42 1.002238.000.00.00.H35 Xác nhận Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm
nghiệm

x

VIII Lĩnh vực Phòng bệnh
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43 1.013878.H35 Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
cấp III x

44 1.013884.H35 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
cấp III do hết hạn x

45 1.013893.H35 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
cấp III do bị hỏng, bị mất x

46 1.013865.H35 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
cấp III do thay đổi tên của cơ sở xét nghiệm x

47 1.013873.H35 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV
dương tính x

48 1.013890.H35 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động x

49 1.013866.H35 Đăng ký lưu hành mới chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh
vực gia dụng và y tế x

50 1.013874.H35 Gia hạn số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng
trong lĩnh vực gia dụng và y tế x

51 1.013887.H35 Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi quyền sở hữu số đăng ký lưu hành
chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế x

52 1.013891.H35 Đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế x

53 1.013895.H35
Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất, thay đổi cơ
sở sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia
dụng và y tế

x

54 1.013867.H35
Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tên, địa chỉ liên lạc của đơn vị đăng
ký, đơn vị sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực
gia dụng và y tế

x

55 1.013868.H35
Đăng  ký  lưu  hành  bổ  sung  do  thay  đổi  tác  dụng,  liều  lượng  sử  dụng,
phương  pháp  sử  dụng,  hàm  lượng  hoạt  chất,  hàm  lượng  phụ  gia  cộng
hưởng, dạng chế phẩm, hạn sử dụng, nguồn hoạt chất

x

56 1.013870.H35 Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với chế phẩm diệt
côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế x

57 1.013872.H35 Thông báo thay đổi nội dung, hình thức nhãn chế phẩm diệt côn trùng, diệt
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế x
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58 1.013875.H35 Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong
lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu x

59 1.013880.H35 Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong
lĩnh vực gia dụng và y tế phục vụ mục đích viện trợ x

60 1.013881.H35 Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong
lĩnh vực gia dụng và y tế là quà biếu, cho, tặng x

61 1.013883.H35

Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong
lĩnh  vực  gia  dụng và  y  tế  do  trên  thị  trường không có  sản  phẩm hoặc
phương pháp sử dụng phù hợp với nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin nhập
khẩu

x

62 1.013886.H35
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối  với  chế phẩm diệt  côn
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế xuất khẩu thuộc
quyền quản lý của Bộ Y tế

x

63 1.013889.H35
Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với chế
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế xuất
khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế

x

64 1.013892.H35 Đình chỉ lưu hành, thu hồi số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng,
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế x

65 1.013896.H35
Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp
quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) đối với
thuốc lá

x

66 1.013898.H35 Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của
tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá (bên thứ nhất) x

67 1.013894.H35 Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với thuốc lá x

68 1.013869.H35 Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV
dương tính x

IX Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

69 1.014010.H35 Cấp Giấy phép hoạt động hỗ trợ nạn nhân x

70 1.014011.H35 Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động hỗ trợ nạn nhân x
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71 2.000025.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân x

72 2.000027.000.00.00.H35 Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân x

73 1.000091.000.00.00.H35 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân x

X Lĩnh vực Tài chính y tế

74 1.014138.H35 Thủ tục ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế x

75 1.014139.H35 Thủ tục ký phụ lục hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế x

76 3.000499.H35 Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh x

XI Lĩnh vực Thiết bị y tế

77 3.000447.H35 Tiếp tục cho lưu hành thiết bị y tế trong trường hợp chủ sở hữu thiết bị y tế
không tiếp tục sản xuất hoặc phá sản, giải thể đối với thiết bị y tế loại A, B. x

78 3.000448.H35 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với thiết bị y tế loại A, B x

79 3.000449.H35 Công bố đối với nguyên liệu sản xuất thiết bị y tế, chất ngoại kiểm chứa
chất ma túy và tiền chất. x

XII Lĩnh vực Y dược cổ truyền

80 1.012418.000.00.00.H35 Cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người
có phương pháp chữa bệnh gia truyền x

81 1.012419.000.00.00.H35 Cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận
người có phương pháp chữa bệnh gia truyền x

82 1.009407.000.00.00.H35
Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y
tế

x

XIII Lĩnh vực Y tế dự phòng

83 2.000981.000.00.00.H35 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa x
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84 1.002944.000.00.00.H35 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế x

85 1.001114.000.00.00.H35

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế khi có thay đổi về
tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội
dung quảng cáo

x

86 1.001178.000.00.00.H35
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trong trường hợp hết
hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

x

87 1.001189.000.00.00.H35
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trong trường hợp bị
mất hoặc hư hỏng

x

88 1.002564.000.00.00.H35 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng,
diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế x

89 1.013037.000.00.00.H35 Hủy hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện
bằng thuốc thay thế x

90 1.004062.000.00.00.H35 Công bố cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế x

91 1.004070.000.00.00.H35 Công bố cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế x

92 2.000993.000.00.00.H35 Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải x
B CẤP XÃ 2 1

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

93 1.013821.H35
Thực hiện, điều chỉnh, tạm dừng, thôi hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng
đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh
khó khăn

x

94 1.013822.H35 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu
nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn x

95 2000355.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn
cảnh khó khăn x

Tổng cộng: 95 thủ tục 31 64
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Ghi chú

Phụ lục
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Thông báo số:  2596  /TB-SYT ngày  04 /9/2025 của Sở Y tế)
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